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PHẦN I.GIỚI THIỆU 

1.GIỚI THIỆU CÔNG TY 
 

■ Tên Tiếng Việt : Công Ty TNHH Dương Hải Phát 

■ Tên Tiếng Anh : DUONG HAI PHAT COMPANY LIMITED 

■ Tên viết tắt : CONG TY DUONG HAI PHAT 

■ Trụ sở chính : Tổ 5, Ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai. 

■ Điện thoại : 02513 989618  - Fax: (02513) 980470 

■ Website : www.duonghai.com 

■  Email : duonghaiphat@gmail.com 

■ Mã số thuế : 3602202633 

■ Số tài khoản : 599.020.100.7173 tại NH Agribank CN Bắc Đồng Nai 

 

2. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

■ Sản xuất gạch, ngói các loại bằng lò nung tuynel. 

■ Vận tải hàng hóa đường bộ. 

■ Mua bán vật liệu xây dựng. 

■ Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 

3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công Ty TNHH Dương Hải Phát được thành lập năm 2009 và xây dựng nhà máy 

gạch Tuynel Dương Hải Phát với tổng công suất sản xuất gạch thành phẩm lên đến 

100 triệu viên/năm. 

Đến năm 2020 Tổng công suất được nâng lên 300 triệu viên/năm, Tổng diện tích 

xây dựng là 4 dây chuyền sản xuất bao gồm hệ thống nung sấy theo công nghệ 

tiên tiến nhất. 

Với quyết tâm nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ không ngừng 

của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty, hiện nay năng lực thành phẩm của nhà 

máy đã được nâng lên trên 400 triệu viên/năm. Nhà máy Dương Hải Phát có hệ 

thống kho bãi thành phẩm rộng có mái che, thuận tiện cho việc lưu kho và xuất 

hàng bán cho khách hàng. 

mailto:duonghaiphat@gmail.com
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3. MỤC TIÊU 

■ Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản 

phẩm: với mục tiêu trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu tại các tỉnh 

miền Nam, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc 

nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ. Công ty Dương Hải Phát đã áp 

dụng nhiều cải tiến để tự động hóa dây chuyền, tiết kiệm nhân công và tiết kiệm 

điện năng, phát huy tối đa nguồn nhân lực. 

■ Lấy khách hàng là trọng tâm: Dương Hải Phát cam kết phấn đấu nhằm tối đa nhu 

cầu của khách hàng, lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. 

Chúng tôi cam kết giao sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian. 

5. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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 NHÂN LỰC 

Tổng số nhân sự: 188 

Nhân sự chia theo các bộ phận: 

 

Phòng ban Số lao động 

Ban Giám Đốc 2 người 

Phòng kế toán 2 người 

Phòng kinh doanh 2 người 

Phòng hành chánh nhân sự 2 người 

Bộ phận sản xuất: 180 người 

- Bộ phận tạo hình 40 người 

- Bộ phận gạch mộc 10 người 

- Bộ phận xếp gòong 45 người 

- Bộ phận nung sấy 18 người 

- Bộ phận phân loại 40 người 

- Bộ phận bốc xếp 18 người 

- Bộ phận vận hành 06 người 

- Bộ phận bảo trì 04 người 

- Bộ phận vật tư - nguyên vật liệu 05 người 

 

Trình độ nhân sự: 

Trình độ học vấn Số lượng 

Đại học 03 người 

Cao đẳng 05 người 

Trung cấp 06 người 

Phổ thông 50 người 

6. MÁY MÓC & THIẾT BỊ 

 

STT 

 
TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG NƯỚC SẢN XUẤT 

1 Hệ thống nung, sấy tuynel 04 Công Nghệ Châu Âu 

2 
Dây chuyền sản xuất gạch 

tuynel 
04 Công Nghệ Châu Âu 

3 Máy đào Komatsu 05 Nhật Bản 

4 Máy ủi Komatsu 02 Nhật Bản 

5 Máy hàn 10 Nhật Bản 

6 Máy phát điện 03 Nhật Bản 

7 Xe nâng Komatsu 10 Nhật Bản 

8 Xe Ben Huyndai 05 Hàn Quốc 

9 Xe Tải Huyndai - ISUZU 05 Hàn Quốc 
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL 
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- Nguyên liệu chính là đất sét được ngâm ủ trong vòng 03 đến 06 tháng để phân hóa 

các tạp chất hữu cơ, giảm độ phèn của đất, tạo chất nhựa kết dính, sau đó được cán 

thô và trộn với hỗn hợp than. 

-  Tiếp theo đem ủ hỗn hợp nguyên liệu nêu trên trong vòng từ 24 đến 48 giờ để phân 

hóa triệt để các tạp chất hữu cơ. Sau đó, hỗn hợp nguyên liệu được đưa qua máy đùn 

ép hút chân không trong vòng 02 phút để đạt được độ khô cứng và rút hơi ẩm ra còn 

lại 15-18%.  

- Tiếp theo hỗn hợp được cho vào khuôn tạo hình tạo ra sản phẩm gạch mộc. Kế tiếp 

gạch mộc được xếp lên xe goòng đưa vào lò sấy thô trong khoảng từ 40-50 phút để 

hút hơi ẩm còn lại 5%, tiếp theo sẽ được đưa vào lò sấy tinh trong khoảng thời gian 

từ 40-50 phút để cho gạch mộc khô tuyệt đối.  

- Sau khi sấy tinh gạch mộc được đưa vào lò nung với nhiệt độ khoảng 900 độ C với 

thời gian là từ 40-50 phút. Cuối cùng là làm nguội ngay trong lò nung và cho ra 

thành phẩm. Toàn bộ quy trình sản xuất 8.000 – 10.000 viên gạch là 40-60 phút. 

Tính từ thời gian cấp nguyên liệu để sản xuất tạo hình. 

- Sau khi hoàn thành quá trình nung. Bộ phận phân loại phân loại thành phẩm xếp 

thành kiện và lưu kho thành phẩm. 
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PHẦN II. SẢN PHẨM GẠCH TUYNEL 
Gạch Tuynel Dương Hải Phát thỏa TCVN 6355:2009 và TCVN 6355-1 :2009 

Nhãn hiệu chạy trên viên gạch: 

 
 

 

STT 

 
HÌNH ẢNH THÔNG TIN SẢN PHẨM 

1 

 

  
 

 

GẠCH ỐNG 4 LỖ 

- Kích thước : 180x80x80 mm 

- Mác gạch    : M50 – M75 

- Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI 

- Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận 

và Kiểm Định Vinacontrol 

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

16:2017/BXD 

- Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số  

       03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018 

- Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm  

       ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018 

- Màu sắc: đỏ tương đối đều 

- Công nghệ nung: Lò Tuynel 

2 

   

 

 
 

 

 

 

 

GẠCH ĐINH 2 LỖ 

- Kích thước         : 180x80x40 mm 

- Mác gạch            : M50 – M100 

- Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI 

- Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận 

và Kiểm Định Vinacontrol 

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

16:2017/BXD 

- Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số 

        03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018 

- Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm  

      ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018 

- Màu sắc                : đỏ tương đối đều 

- Công nghệ nung  : Lò Tuynel 

    TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT 

  ĐỒNG NAI 
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STT HÌNH ẢNH THÔNG TIN SẢN PHẨM 

3 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GẠCH 4 LỖ VUÔNG ĐEMI 

 
- Kích thước: 90x80x80 mm 

- Mác gạch: M50 – M75 

- Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI 

- Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận 

và Kiểm Định Vinacontrol 

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

16:2017/BXD 

- Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số  

       03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018 

- Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm 

       ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018 

- Màu sắc              : đỏ tương đối đều 

- Công nghệ nung : Lò Tuynel 

4 

 

 

 
 

 

 

GẠCH ĐINH KHÔNG LỖ 

 
- Kích thước         : 180x80x40 mm 

- Mác gạch            : M50 – M100 

- Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI 

- Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận 

và Kiểm Định Vinacontrol 

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

       QCVN 16:2017/BXD 

- Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số: 

        03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018 

- Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm  

       ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018 

- Màu sắc                : đỏ tương đối đều 

- Công nghệ nung  : Lò Tuynel 
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PHẦN III. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
Bằng các sản phẩm chất lượng cao,  Công ty Dương Hải Phát đã nhận được sự quan 

tâm và tin tưởng từ các khách hàng. Các công trình lớn đã và đang sử dụng sản phẩm 

Gạch Tuynel Dương Hải Phát: 
 

1. CÔNG TRÌNH : SUNSHINE DIAMOND RIVER. 
Địa điểm   : Số 422 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Số lượng cung cấp   : 4.000.000 (Bốn triệu) Viên. 

 

 
 

2. CÔNG TRÌNH : GIAI VIỆT CENTRAL PREMIUM   
Địa điểm   : Số 854-856 Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Số lượng cung cấp   : 4.000.000 (Bốn triệu) Viên. 
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3. CÔNG TRÌNH: CENTROSA GARDEN  
Địa điểm   :Số 200, Đường 3/2, P.12, Quận 10, TP. HCM. 

Số lượng cung cấp  :3.000.000 (Ba triệu) viên . 

 
 

4. CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ PHƯỚC LONG B 

Địa điểm  : Đường Liên Phường, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

Số lượng cung cấp  : 4.000.000 (Bốn triệu) Viên . 
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5. CÔNG TRÌNH : CHUNG CƯ WILTON TOWER   
Địa điểm   :1W Điện Biên Phủ, P 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Số lượng cung cấp   : 8.000.000 ( Tám triệu ) Viên. 

 

 
 

 

6. CÔNG TRÌNH :  RICHSTAR  - NOVALAND 

Địa điểm   :241, 278 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP. HCM 

Số lượng cung cấp   : 5.000.000 (Năm  triệu) Viên. 
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7. CÔNG TRÌNH : CĂN HỘ AN GIA STAR   
Địa điểm   : Liền kề khu dân cư Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM 

Số lượng cung cấp   : 10.000.000 (Mười triệu) Viên. 

 
 

8. CÔNG TRÌNH :  CĂN HỘ MADISON 
Địa điểm       : 15 Thi Sách, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Số lượng cung cấp       :  5.000.000 (Năm triệu viên) 
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HÌNH ẢNH NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT   

 
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT: 
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